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I/ MỤC TIÊU
- Củng cố lại kiến thức cho học sinh từ đó giúp học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học Bài: 1-10 Hướng dẫn học sinh ôn tập, học bài và vận dụng kiến thức một cách có hệ thống và có hiệu quả.
- Học sinh định hướng được việc ôn tập cũng như cách làm bài của học sinh
II/ PHẦN LÝ THUYẾT ( Nội dung kiến thức từ bài 1-10)
1/ Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội
- Nêu được vai trò của các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội
+ Hoạt động sản xuất
+ Hoạt động phân phối- trao đổi
+ Hoạt động tiêu dùng
2/ Các chủ thể của nền kinh tế
- Nhận biết được các chủ thể tham gia trong nền kinh tế, vai trò của các chủ thể khi tham gia nền kinh tế
+ Chủ thể sản xuất
+ Chủ thể tiêu dùng
+ Chủ thể trung gian
+ Chủ thể Nhà nước
3/ Thị trường
- Nêu được khái niệm thị trường, liệt kê các loại thị trường, các chức năng cơ bản của thị trường.
- Khái niệm thị trường
- Các loại thị trường: Thị trường trong nước, thị trường quốc tế
- Các chức năng cơ bản của thị trường
+ Chức năng thừa nhận
+ Chức năng thông tin
+ Chức năng điều tiết kích thích hoặc hạn chế
4/ Cơ chế thị trường
- Cơ chế thị trường
+ Nêu được khái niệm cơ chế thị trường 
+ Ưu điểm của cơ chế thị trường 
+ Nhược điểm của cơ chế thị trường. 
- Nêu được khái niệm giá cả thị trường
 + Khái niệm giá cả thị trường
 + Các chức năng cơ bản của giá cả thị trường
 5/ Ngân sách nhà nước
- Nêu được khái niệm, đặc điểm của ngân sách nhà nước
+ Nêu được khái niệm ngân sách nhà nước
+ Đặc điểm ngân sách nhà nước
- Vai trò của ngân sách nhà nước
- Nêu được các quy định cơ bản nhà nước về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách.
6/ Thuế
- Thuế và vai trò của thuế
+ Thuế là gì?
+ Vai trò của thuế
- Một số loại thuế phổ biến
- Quy định cơ bản về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật về thuế
7/ Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
- Vai trò của sản xuất kinh doanh
- Một số mô hình sản xuất kinh doanh
- Vai trò của sản xuất kinh doanh.
- Một số mô hình sản xuất kinh doanh:
+ Mô hình hộ sản xuất kinh doanh
+ Mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất kinh doanh.
+ Mô hình doanh nghiệp.
- Một số mô hình doanh nghiệp
+ Doanh nghiệp tư nhân
+ Công ty hợp danh
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
+ Công ty cổ phần
+ Doanh nghiệp nhà nước 
8/ Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống
- Khái niệm và đặc điểm của tín dụng
- Vai trò của tín dụng
9/ Dịch vụ tín dụng
- Tín dụng ngân hàng
+ Đặc điểm tín dụng ngân hàng
+ Một số hình thức tín dụng ngân hàng
- Tín dụng thương mại
- Tín dụng tiêu dùng
+ Đặc điểm tín dụng tiêu dùng
+ Một số dịch vụ tín dụng tiêu dùng
- Tín dụng nhà nước
+ Đặc điểm tín dụng nhà nước
+ Một số hình thức tín dụng nhà nước
10/ Lập kế hoạch tài chính cá nhân 
- Khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân
- Các loại kế hoạch cá nhân
- Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân
- Các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân
III/ PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác của đời sống xã hội là hoạt động
A. sản xuất.	   B. phân phối.	      C. tiêu dùng.	         D. trao đổi.
Câu 2: Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây tiến hành hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng?
A. Chủ thể tiêu dùng.    B. Chủ thể trung gian.     C. Chủ thể nhà nước.        D. Chủ thể sản xuất.
Câu 3: Trong nền kinh tế, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng
A. điều tiết tiêu dùng.  B. nộp thuế sử dụng đất.   C. phương tiện lưu thông.  D. trả nợ tiền vật liệu.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ưu điểm của cơ chế thị trường?
A. Kích thích tính năng động sáng tạo trong sản xuất.
B. Phân bổ lại các nguồn lực kinh tế một cách hợp lý.
C. Thúc đẩy các hoạt động đầu cơ, tích trữ và độc quyền.
D. Đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về vật chất và tinh thần.
Câu 5: Một trong những chức năng của giá cả thị trường là góp phần cung cấp
A. tài chính.	B. nhân lực.	C. thông tin.	D. địa bàn.
Câu 6: Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách?
A. Giám sát việc thu chi tại địa phương.	B. Sử dụng hồ sơ giả để được hưởng chế độ.
C. Kê khai và nộp đầy đủ các khoản thuế.	D. Tố cáo hành vi gian lận chính sách thuế.
Câu 7: Loại thuế nào dưới đây có đặc điểm đó là người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế?
A. Thuế trực thu.	B. Thuế gián thu.	C. Thuế xuất khẩu.	D. Thuế nhập khẩu.
Câu 8: Tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh là đặc điểm cơ bản của mô hình sản xuất kinh doanh nào sau đây?
A. Mô hình kinh tế hợp tác xã.	B. Mô hình kinh tế hộ gia đình.
C. Mô hình công ty cổ phần.	D. Mô hình doanh nghiệp tư nhân.
Câu 9: Tín dụng không có vai trò nào dưới đây?
A. Tín dụng là công cụ thúc đẩy lưu thông của hàng hoá và tiền tệ.
B. Tín dụng là công cụ giúp thúc đẩy kinh doanh, đầu tư sinh lời.
C. Tín dụng làm gia tăng mối quan hệ chủ nợ - con nợ trong xã hội.
D. Tín dụng thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất.
Câu 10: Quan hệ cho vay giữa ngân hàng với cá nhân trên nguyên tắc người vay phải có tài sản đảm bảo là loại tín dụng nào sau đây?
A. Vay thấu chi.	         B. Vay thế chấp.	       C. Vay tín chấp.	            D. Vay trả góp.
Câu 11: Toàn bộ những vấn đề liên quan đến thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư của mỗi người được gọi là gì?
A. Tài chính doanh nghiệp.  B. Tài chính gia đình.  C. Tài chính thương mại. D. Tài chính cá nhân.
Câu 12: Sản xuất kinh doanh không có vai trò nào dưới đây?
A. Tạo ra sản phẩm hàng hóa.	B. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
C. Tạo việc làm cho xã hội.	D. Thúc đẩy khủng hoảng.
Câu 13: Hoạt động nào dưới đây là căn cứ quan trọng để xác định số lượng, cơ cấu, chất lượng hình thức sản phẩm đối với sản xuất?
A. Sản xuất.	B. Tiêu dùng.	    C. Phân phối.	            D. Lao động.
Câu 14: Chủ thể nào dưới đây thực hiện vai trò kết nối các quan hệ mua - bán, giúp cho nền kinh tế linh hoạt, hiệu quả?
A. Người sản xuất.       B. Chủ thể trung gian.       C. Chủ thể Nhà nước.         D. Người tiêu dùng.
Câu 15: Trong nền kinh tế, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng nào?
A. Trao đổi hàng hóa.    B. Triệt tiêu hàng hóa.    C. Đánh giá hàng hóa.     D. Cung cấp thông tin.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về nhược điểm của cơ chế thị trường?
A. Kích thích tính năng động sáng tạo trong sản xuất.
B. Thúc đẩy phân hóa giàu nghèo và bất bình đẳng.
C. Thúc đẩy các hoạt động đầu cơ, tích trữ và độc quyền.
D. Tiềm ẩn các rủi ro, khủng hoảng và suy thoái kinh tế.
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không thể hiện chức năng của giá cả thị trường?
A. Tạo ra nguồn của cải vật chất cho người tiêu dùng.
B. Cung cấp thông tin cho các chủ thể kinh tế.
C. Điều tiết duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế.
D. Công cụ để quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường.
Câu 18: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách?
A. Giám sát việc thu chi tại địa phương.	  B. Sử dụng hồ sơ giả để được hưởng chế độ.
C. Bao che hành vi trốn thuế khi kinh doanh.	  D. Tham ô, lãnh phí nguồn tài sản công.
Câu 19: Loại thuế nào dưới đây mà nhà nước thông qua việc thu thuế của người sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa nhằm động viên thu nhập một phần của người tiêu dùng sử dụng dịch vụ, hàng hóa?
A. Thuế trực thu.  B. Thuế gián thu.  C. Thuế thu nhập doanh nghiệp.   D. Thuế thu nhập cá nhân.
Câu 20: Trong nền kinh tế hàng hóa, mô hình sản xuất kinh doanh do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động là
A. công ty cổ phần.   B. doanh nghiệp tư nhân.   C. doanh nghiệp nhà nước.   D. công ty hợp danh.
Câu 21: Một trong những vai trò của tín dụng là huy động nguồn vốn nhàn dỗi vào
A. cá độ bóng đá.          B. chiếm đoạt tài sản.     C. sản xuất kinh doanh.     D. các dịch vụ đỏ đen.
Câu 22: Quan hệ tín dụng bằng tiền giữa một bên là ngân hàng với một bên là các chủ thể kinh tế dựa trên nguyên tắc thỏa thuận và có hoàn trả, được gọi là dịch vụ tín dụng
A. tiêu dùng.	B. doanh nghiệp.	C. ngân hàng.	D. cá nhân.
[bookmark: _GoBack]Câu 23: Bản kế hoạch thu chi giúp quản lí tiền bạc của cá nhân bao gồm các quyết định về hoạt động tài chính như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân được gọi là gì?
A. Kế hoạch tài chính gia đình.	B. Kế hoạch tài chính doanh nghiệp.
C. Kế hoạch tài chính cá nhân.	D. Kế hoạch phân bổ ngân sách.
Câu 24: Sản xuất kinh doanh không có vai trò nào dưới đây?
A. Thúc đẩy phát triển kinh tế.	B. Đem lại cuộc sống ấm no.
C. Phát triển văn hóa, xã hội.	D. Hủy hoại môi trường.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế, Chính phủ đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp. Năm 2020, tổng giá trị gói hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân khoảng 129.000 tỷ đồng; trong đó, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 97.500 tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 31.500 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, Chính phủ đã phát hành công phiếu, trái phiếu để huy động vốn, đảm bảo đủ nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc, xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Năm 2022, với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực từ doanh nghiệp, nền kinh tế đã phục hồi tốt, tổng mức thu ngân sách từ ngành thuế năm năm 2022 đạt khoảng 1.460.100 tỷ đồng.
a) Chính phủ đưa ra các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn thể hiện vai trò của chủ thể nhà nước trong nền kinh tế. 
b) Nhà nước thực hiện gia hạn, giảm thuế, phí trong thông tin trên thể hiện chức năng điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội của thuế. 
c) Chính phủ phát hành trái phiếu huy động vốn phục vụ mục đích đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc hình thức tín dụng thương mại. 
d) Trong năm 2022 tổng thu ngân sách nhà nước của ngành thuế tăng cao là do các doanh nghiệp đã thực hiện tốt trách nhiệm trong việc nộp thuế, phí. 
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
  Công ty X chuyên về lĩnh vực may mặc. Sau khi thuế đối ứng của Hoa Kỳ có hiệu lực đối với Việt Nam, công ty đã chủ động điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc tiếp tục đàm phán với các đối tác Hoa Kỳ, công ty đã tiếp cận các thị trường mới như Châu Âu, Châu Á để tìm các đơn hàng mới. Để nâng cao năng lực sản xuất, ban lãnh đạo đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh, thu hẹp các sản phẩm có nhu cầu thấp để tập trung vào các sản phẩm có nhu cầu cao. Nhờ đó, quý I/2025 hoạt động của công ty vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, thu nhập và phúc lợi xã hội cho người lao động tiếp tục được đảm bảo. Từ năm 2025 công ty đã ra mắt quỹ khuyến học, khuyến tài, nhằm hỗ trợ con của những lao động trong công ty có điều kiện vay vốn với lãi suất thấp để duy trì việc học Đại học và học nghề.
a) Công ty X là chủ thể trung gian trong nền kinh tế. 
b) Việc thu hẹp các sản phẩm có nhu cầu thấp tập trung cho các sản phẩm có nhu cầu cao  là thể hiện chức năng điều tiết và phân bổ nguồn lực của cơ chế thị trường. 
c) Quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ con của người lao động trong công ty là hình thức tín dụng ngân hàng. 
d) Công ty X không phải nộp các khoản thuế gián thu. 
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau: 
   Công ty X do ông Q là giám đốc hoạt động theo mô hình nông nghiệp khép kín, được đầu tư, ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Năm 2024, khi chính sách ưu đãi về thuế đối với các dự án điện áp mái có hiệu lực, công ty được ngân hàng X cho vay gói tín dụng ưu đãi 10 tỷ đồng để triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên khoảng không gian mái nhà xưởng, nhờ đó đã góp phần nâng cao năng suất, giảm thiểu chi phí và hạ giá thành sản phẩm, qua đó, lợi nhuận công ty tăng lên, thu nhập của người lao động được cải thiện. Đến năm 2025, ông Q đã huy động thêm 40% vốn điều lệ từ người lao động để chuyển đổi sang công ty cổ phần. 
a) Trước khi chuyển sang công ty cổ phần, mô hình sản xuất kinh doanh của công ty X là mô hình công ty tư nhân. 
b) Gói tín dụng ưu đãi vay 10 tỷ đồng để lắp đặt điện mặt trời là hình thức tín dụng nhà nước. 
c) Công ty X chỉ được ưu đãi những phần liên quan đến hoạt động lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, hoạt động của công ty vẫn phải nộp thuế theo quy định. 
d) Khi trở thành cổ đông của công ty người lao động phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các khoản nợ và nghĩa vụ khác của công ty vì bây giờ họ cũng là chủ của công ty. 
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau: 
   Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, T không dám thực hiện ước mơ học đại học mặc dù điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của em rất cao và đỗ vào một số trường đại học. Biết thông tin của T, Ngân hàng chính sách xã hội đã hướng dẫn T làm hồ sơ để được nhận gói vay hỗ trợ học tập phù hợp. Nhận được sự hỗ trợ kịp thời, T đã nộp hồ sơ và theo học tại trường Đại học Sư phạm. Trong thời gian học đại học, T luôn ý thức học tập tốt, chi tiêu tiết kiệm để phù hợp với khoản vay hàng tháng. Bước sang năm học thứ 3, T đã cùng một số sinh viên trong lớp góp vốn mở một cửa hàng kinh doanh trực tuyến. Nhờ có nguồn hàng tốt và quảng cáo hấp dẫn, hoạt động kinh doanh của T và các bạn ngày càng đem lại hiệu quả góp phần hỗ trợ gia đình và các chi phí học tập. Sau 2 năm ra trường T đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã vay của Ngân hàng chính sách xã hội trước thời hạn 3 năm.
a) Hoạt động cho vay vốn đối với T của Ngân hàng chính sách xã hội là hình thức dịch vụ tín dụng nhà nước. 
b) Mô hình kinh doanh của T cùng các bạn trong lớp là mô hình công ty cổ phần. 
c) T và các bạn mở cửa hàng kinh doanh trực tuyến thì không phải nộp thuế. 
d) Nhờ có kế hoạch tài chính cá nhân phù hợp đã giúp T vừa duy trì việc học vừa có nguồn thu nhập để thanh toán khoản vay. 
Câu 5: Đọc đoạn thông tin sau: 
   Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế, Chính phủ đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp. Năm 2020, tổng giá trị gói hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân khoảng 129.000 tỷ đồng; trong đó, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 97.500 tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 31.500 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, Chính phủ đã phát hành công phiếu, trái phiếu để huy động vốn, đảm bảo đủ nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc, xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Năm 2022, với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực từ doanh nghiệp, nền kinh tế đã phục hồi tốt, tổng mức thu ngân sách từ ngành thuế năm năm 2022 đạt khoảng 1.460.100 tỷ đồng.
a) Chính phủ đưa ra các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn thể hiện vai trò của chủ thể trung gian trong nền kinh tế. 
b) Nhà nước thực hiện gia hạn, giảm thuế, phí trong thông tin trên thể hiện chức năng xóa bỏ cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường của thuế. 
c) Chính phủ phát hành trái phiếu huy động vốn phục vụ mục đích đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng như hệ thống đường cao tốc thuộc hình thức tín dụng thương mại. 
d) Trong năm 2022 các doanh nghiệp nộp đầy đủ các loại thuế, phí là thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách. 
Câu 6: Đọc đoạn thông tin sau: 
  Công ty X chuyên về lĩnh vực may mặc. Sau khi thuế đối ứng của Hoa Kỳ có hiệu lực đối với Việt Nam, công ty đã chủ động điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc tiếp tục đàm phán với các đối tác Hoa Kỳ, công ty đã tiếp cận các thị trường mới như Châu Âu, Châu Á để tìm các đơn hàng mới. Để nâng cao năng lực sản xuất, ban lãnh đạo đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh, thu hẹp các sản phẩm có nhu cầu thấp để tập trung vào các sản phẩm có nhu cầu cao. Nhờ đó, quý I/2025 hoạt động của công ty vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, thu nhập và phúc lợi xã hội cho người lao động tiếp tục được đảm bảo. Từ năm 2025 công ty đã ra mắt quỹ khuyến học, khuyến tài, nhằm hỗ trợ con của những lao động trong công ty có điều kiện vay vốn với lãi suất thấp để duy trì việc học Đại học và học nghề.
a) Công ty X là chủ thể tiêu dùng trong nền kinh tế. 
b) Việc tìm kiếm các thị trường mới để phù hợp với tình hình là thể hiện chức năng điều tiết và phân bổ nguồn lực của cơ chế thị trường. 
c) Con của người lao động trong công ty được vay vốn ưu đãi từ quỹ khuyến học, khuyến tài là hình thức tín dụng ngân hàng. 
d) Công ty X không phải nộp các khoản thuế trực thu. 
Câu 7: Đọc đoạn thông tin sau: 
   Công ty X do ông Q là giám đốc hoạt động theo mô hình nông nghiệp khép kín, được đầu tư, ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Năm 2024, khi chính sách ưu đãi về thuế đối với các dự án điện áp mái có hiệu lực, công ty được ngân hàng X cho vay gói tín dụng ưu đãi 10 tỷ đồng để triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên khoảng không gian mái nhà xưởng, nhờ đó đã góp phần nâng cao năng suất, giảm thiểu chi phí và hạ giá thành sản phẩm, Qua đó, lợi nhuận công ty tăng lên, thu nhập của người lao động được cải thiện. Đến năm 2025, ông Q đã huy động thêm 40% vốn điều lệ từ người lao động để chuyển đổi sang công ty cổ phần. 
a) Trước khi chuyển sang công ty cổ phần, mô hình sản xuất kinh doanh của công ty X là mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên. 
b) Gói tín dụng ưu đãi vay 10 tỷ đồng để lắp đặt điện mặt trời là hình thức tín dụng thương mại. 
c) Khi tham gia vào dự án năng lượng mặt trời, công ty X sẽ được miễn mọi loại thuế. 
d) Người lao động nên trở thành cổ đông của công ty vì họ chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ khác của công ty trong phạm vi số vốn đã đóng góp. 
Câu 8: Đọc đoạn thông tin sau: 
   Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, T không dám thực hiện ước mơ học đại học mặc dù điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của em rất cao và đỗ vào một số trường đại học. Biết thông tin của T, Ngân hàng chính sách xã hội đã hướng dẫn T làm hồ sơ để được nhận gói vay hỗ trợ học tập phù hợp. Nhận được sự hỗ trợ kịp thời, T đã nộp hồ sơ và theo học tại trường Đại học Sư phạm. Trong thời gian học đại học, T luôn ý thức học tập tốt, chi tiêu tiết kiệm để phù hợp với khoản vay hàng tháng. Bước sang năm học thứ 3, T đã cùng một số sinh viên trong lớp góp vốn mở một cửa hàng kinh doanh trực tuyến. Nhờ có nguồn hàng tốt và quảng cáo hấp dẫn, hoạt động kinh doanh của T và các bạn ngày càng đem lại hiệu quả góp phần hỗ trợ gia đình và các chi phí học tập. Sau 2 năm ra trường T đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã vay của Ngân hàng chính sách xã hội trước thời hạn 3 năm.
a) Bạn T vay vốn từ ngân hành chính sách xã hội là tham gia dịch vụ tín dụng nhà nước. 
b) Mô hình kinh doanh của T cùng các bạn trong lớp là mô hình kinh doanh hộ gia đình. 
c) Hoạt động kinh doanh của bạn T và các bạn trong lớp không phải nộp thuế. 
d) Bạn T không có kế hoạch tài chính cá nhân nên phải dựa vào nguồn vốn vay ưu đãi. 
PHẦN III. Tự luận
Câu 1 ( 1 điểm): Gia đình ông A được Ngân hàng Chính sách xã hội X cho vay vốn để mở rộng mô hình sản xuất rau sạch cung cấp cho một số siêu thị tại địa phương. Trong quá trình làm việc, một số người được ông thuê làm việc do điều kiện gia đình khó khăn nên chưa có điện thoại, xe máy để phục vụ việc giao hàng cho các siêu thị. Ông A đã cung cấp thông tin về dịch vụ tín dụng cho nhân công của gia đình mình. Qua đó, nhân công của gia đình ông A đã biết và sử dụng phương thức vay trả góp hằng tháng để mua xe máy, điện thoại phục vụ công việc nhưng đảm bảo phù hợp với thu nhập của họ. 
Trong thông tin trên, gia đình ông A đã lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh nào? Nêu một số quy định của pháp luật đối với mô hình kinh doanh này. 
Câu 2 ( 2 điểm): Công ty D hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, để có nguồn vốn mở rộng sản xuất, doanh nghiệp đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên diện tích 10000 m² để thế chấp vay vốn tại ngân hàng. Khi Chính phủ có chủ trương sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn phát triển kinh tế, doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ và được giải ngân nguồn vốn vay. Do luôn giữ chữ tín trong giao dịch với các đối tác vì vậy khi công ty đề nghị, các đối tác đã đồng ý hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng mua chịu để tạo điều kiện về nguồn vốn cho doanh nghiệp. Nhờ nguồn vốn bổ sung kịp thời đã giúp doanh nghiệp có đủ năng lực để ký kết các hợp đồng xây dựng lớn. Hàng năm công ty D luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và phí, nhiều năm liền công ty D là doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngân sách địa phương.
Hãy kể tên các loại hình dịch vụ tín dụng được đề cập trong thông tin trên. Doanh nghiệp D có trách nhiệm gì khi sử dụng các dịch vụ tín dụng?
Câu 3 ( 1 điểm): Gia đình ông A được Ngân hàng Chính sách xã hội X cho vay vốn để mở rộng mô hình sản xuất rau sạch cung cấp cho một số siêu thị tại địa phương. Trong quá trình làm việc, một số người được ông thuê làm việc do điều kiện gia đình khó khăn nên chưa có điện thoại, xe máy để phục vụ việc giao hàng cho các siêu thị. Ông A đã cung cấp thông tin về dịch vụ tín dụng cho nhân công của gia đình mình. Qua đó, nhân công của gia đình ông A đã biết và sử dụng phương thức vay trả góp hằng tháng để mua xe máy, điện thoại phục vụ công việc nhưng đảm bảo phù hợp với thu nhập của họ. 
Trong thông tin trên, việc sản xuất kinh doanh và thuê mướn lao động của gia đình ông A là phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh nào?Pháp luật có quy định như thế nào về mô hình kinh doanh này?
Câu 4 ( 2 điểm): Công ty D hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, để có nguồn vốn mở rộng sản xuất, doanh nghiệp đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên diện tích 10000 m² để thế chấp vay vốn tại ngân hàng. Khi Chính phủ có chủ trương sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn phát triển kinh tế, doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ và được giải ngân nguồn vốn vay. Do có nhiều năm làm việc với các đối tác cung cấp vật liệu rất uy tín, vì vậy khi công ty đề nghị, các đối tác đã đồng ý hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng mua chịu để tạo điều kiện về nguồn vốn cho doanh nghiệp. Nhờ nguồn vốn bổ sung kịp thời đã giúp doanh nghiệp có đủ năng lực để ký kết các hợp đồng xây dựng lớn. Hàng năm công ty D luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và phí, nhiều năm liền công ty D là doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngân sách địa phương.
Thông tin trên đề cập đến những loại hình dịch vụ tín dụng nào? Khi sử dụng các dịch vụ tín dụng, doanh nghiệp D có trách nhiệm như thế nào?
----------- HẾT ---------

